
STT Mã sv Họ và tên Tên tổ Tên lớp Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 185101YHT0033 Nguyễn Hữu Huy Tổ 01 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

2 185101YHT0034 Nguyễn Thị Huyền Tổ 01 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

3 185101YHT0037 Lê Mai Hương Tổ 01 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

4 185101YHT0042 Bùi Thị Khánh Li Tổ 01 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

5 185101YHT0061 Phan Thị Bảo Ngọc Tổ 01 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

6 185101YHT0069 Võ Tú Uyên Tổ 01 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

7 185101YHT0074 Nguyễn Hiền Phương Tổ 01 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

8 185101YHT0111 Trần Hà Vi Tổ 01 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

9 185101YHT0004 Nguyễn Tuấn Anh Tổ 02 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

10 185101YHT0006 Phạm Ngọc Anh Tổ 02 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

11 185101YHT0011 Hà Hữu Chung Tổ 02 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

12 185101YHT0021 Phạm Thị Giang Tổ 02 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

13 185101YHT0036 Lê Ngọc Hùng Tổ 02 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

14 185101YHT0043 Đặng Huyền Linh Tổ 02 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

15 185101YHT0049 Nguyễn Thị Loan Tổ 02 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

16 185101YHT0010 Chu Đình Chiến Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

17 185101YHT0017 Đậu Trọng Đức Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

18 185101YHT0020 Lê Thị Giang Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

19 185101YHT0035 Triệu Khánh Huyền Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

20 185101YHT0044 Hoàng Thùy Linh Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

21 185101YHT0059 Lê Thị Ngà Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

22 185101YHT0072 Lò Thu Phương Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

23 185101YHT0086 Đặng Hồng Thái Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

24 185101YHT0090 Nguyễn Thị Thảo Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

25 185101YHT0092 Trần Việt Thắng Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

26 185101YHT0093 Vũ Thị Thu Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

27 185101YHT0104 Trần Thị Huyền Trang Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

2. Địa điểm: Tầng 5 - Phân hiệu Thanh Hóa

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

           Trình diện thẻ sinh viên trước khi vào phòng thi

PHÂN HIỆU THANH HÓA

TT KHẢO THÍ & HỌC LIỆU

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI MÔN THI : LÝ SINH

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY

1. Thời gian : 08h30 Thứ 02 ngày 21 tháng 01 năm 2019

ĐỐI TƯỢNG : BSĐK Y1 - LẦN 2 (2018-2019)



28 185101YHT0112 Nguyễn Trọng Việt Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

29 185101YHT0113 Phan Đình Vinh Tổ 03 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

30 185101YHT0038 Lê Thị Hương Tổ 04 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

31 185101YHT0046 Nguyễn Quang Linh Tổ 04 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

32 185101YHT0053 Phạm Đức Long Tổ 04 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

33 185101YHT0066 Hoàng Thị Oanh Tổ 04 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

34 185101YHT0097 Phan Nguyên Tiệp Tổ 04 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30

35 185101YHT0106 Lăng Thị Thanh Trà Tổ 04 BSĐK Y1 Phòng máy 1 08h30


